
 

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI THỰC HIỆN QCDC NĂM 2024 

TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH  

(dùng cho cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập) 
----- 

 

Số 

TT NỘI DUNG 

Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

chấm 

Văn bản, 

Thông tin 

chứng minh 

I Công tác chỉ đạo, triển khai (6 tiêu chí) 25   

1 Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo trong năm.  5 5 Kế hoạch 

số 

722/KHSG

DĐT ngày 

19/3/2024 

của Sở 

Giáo dục 

và Đào tạo; 

 - Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản. 

- Tổ chức quán triệt không đầy đủ các văn bản.  

- Không tổ chức quán triệt. 

2 

1 

0 

2 1. Quyết 

định Số 

2095 - 

QĐ/TU , 

ngày 21 

tháng 7 năm 

2023 của 

Ban Thường 

vụ Thành uỷ 

Phan Thiết 

về việc bổ 

sung, thay 

thế thành 

viên Ban 

Chỉ đạo thực 

hiện Quy 

chế dân chủ 

ở cơ sở của 

thành phố  

2. Kế hoạch 

Số 61 - 

KH/BCĐ  

ngày 08 

tháng 3 năm 

2024 của 

Ban Thường 

vụ Thành uỷ 

Phan Thiết 

thực hiện 

Quy chế dân 

chủ ở cơ sở 

năm 2024 



 2 

Số 

TT NỘI DUNG 

Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

chấm 

Văn bản, 

Thông tin 

chứng minh 

3.  Chương 

trình Số 62 - 

CTr/BCĐ 

ngày 08 

tháng 3 năm 

2024 của 

Ban Thường 

vụ Thành uỷ 

Phan Thiết  

về * kiểm 

tra, giám sát 

việc thực 

hiện Quy 

chế dân chủ 

ở cơ sở năm 

2024 

 - Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị được quán 

triệt đạt từ 95% trở lên.  

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị được quán 

triệt dưới 95%. 

3 

 

1 

3  

2 Xây dựng Kế hoạch, chương trình thực hiện QCDC năm (Ban hành 

chậm (sau quý I trừ 01 điểm)). 

3 3  

 - Không ban hành. 0   

3 Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định (Thiếu 01 kỳ 

trừ 01 điểm; chậm 01 kỳ trừ 0,5 điểm). 

4   

 - Thiếu 02 kỳ báo cáo trở lên hoặc chậm từ 3 kỳ báo cáo trở lên. 0   

4 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn 

vị. (Có Quy chế nhưng chưa cập nhật, sửa đổi theo quy định mới trừ 02 

điểm). 

4   

 - Không ban hành quy chế. 0   

5 Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện QCDC tại đơn vị (Tính cả 

kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng) (Nội dung nào không thực hiện 

chấm 0 điểm). 

5   

 - Có Kế hoạch kiểm tra/giám sát. 2   

 - Có tổ chức kiểm tra/giám sát. 1,5   

 - Có ban hành báo cáo, thông báo kết quả sau kiểm tra, giám sát 1,5   

6 Kiểm tra, giám sát đơn vị trực thuộc (Những nơi không có đơn vị trực 

thuộc được chấm điểm tối đa). 
4 

  

 - Có ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát (Không có chấm 0 điểm) 2   

 - Có tổ chức kiểm tra/giám sát và ban hành báo cáo, thông báo kết quả 2   
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Số 

TT NỘI DUNG 

Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

chấm 

Văn bản, 

Thông tin 

chứng minh 

sau kiểm tra, giám sát (Không tổ chức kiểm tra, giám sát chấm 0 điểm). 

II Thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị (7 tiêu chí). 35   

1 Thực hiện công khai thông tin để CB, CC, VC biết theo Điều 46 Luật 

thực hiện dân chủ ở cơ sở. (Nội dung nào làm không đạt chấm 0 điểm). 

2   

 - Công khai kịp thời.  1   

- Công khai đầy đủ. 1   

2 Thực hiện đảm bảo những nội dung CB, CC, VC, người lao động bàn và 

quyết định theo Điều 49 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

5   

Thực hiện không đảm bảo. 2   

Không thực hiện. 0   

3 Tổ chức Hội nghị CB, CC, VC, người lao động hàng năm theo  Điều 51 

của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Không tổ chức chấm 0 điểm). 

10   

- Tổ chức hội nghị đúng thời gian quy định (Tổ chức chậm trừ 02 điểm). 5   

- Nội dung, quy trình hội nghị thực hiện đảm bảo. (Không đảm bảo trừ 

02 điểm). 

5   

4 Tổ chức cho CB, CC, VC, người lao động tham gia ý kiến theo Điều 53 

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2   

 - Có tổ chức.  2   

 - Không tổ chức 0   

5 Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của CB, CC, VC, người lao động 

theo Điều 56 của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3   

 - Thực hiện đầy đủ. 3   

 - Thực hiện không đầy đủ. 0   

6  Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.  10   

 - Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, 

tiêu cực (Không đầy đủ trừ 01 điểm) 

2   

 - Có ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng trong năm (Không có chấm 0 điểm).  

3   

 - Có ban hành Kế hoạch (Quyết định) về tự kiểm tra nội bộ hoặc lồng 

ghép vào Kế hoạch thực hiện năm (Không có chấm 0 điểm) 

2   

 - Tổ chức ít nhất 01 cuộc tự kiểm tra nội bộ, có ban hành Báo cáo, 

Thông báo sau kiểm tra (Không có chấm 0 điểm) 

3   

7  Đối thoại, giải quyết kiến nghị của CB, CC, VC, người lao động. 3   

 - Có tổ chức đối thoại, giải quyết kiến nghị. (Nếu không có đề xuất, kiến 

nghị chấm điểm tối đa). 

3   
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Số 

TT NỘI DUNG 

Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

chấm 

Văn bản, 

Thông tin 

chứng minh 

 - Nếu CB, CC, VC, người lao động có đề xuất đối thoại nhưng không 

thực hiện; hoặc có kiến nghị nhưng không giải quyết theo thẩm quyền. 

 

0   

III Dân chủ trong giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ 

chức có liên quan (Tùy theo chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt 

động của cơ quan, đơn vị để chấm điểm cho các nội dung trong mục III. 

Nội dung nào không thuộc chức năng, nhiệm vụ được chấm tối đa). (5 

tiêu chí) 

20   

1 Công khai thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của ngành, đơn 

vị để nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết liên hệ, thực hiện 

(Chỉ chấm 01 nội dung). 

4   

 - Niêm yết tại cơ quan và đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử 

(nếu có trang thông tin điện tử). 

4   

 - Thực hiện không đầy đủ. 2   

2 Thực hiện các loại dịch vụ hành chính, dịch vụ công và giải quyết công 

việc cho tổ chức và cá nhân (Chỉ chấm 01 nội dung). 

3   

 - Thực hiện tốt, được nhân dân hài lòng (nếu có khảo sát, đánh giá thì tỷ 

lệ hài lòng đạt từ 90% trở lên). 
3 

  

 - Thực hiện còn hồ sơ trễ hẹn do lỗi chủ quan của CB, CC, VC. 2   

 - Còn gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân. 0   

3 Thực hiện công tác tiếp công dân. (Nội dung nào thực hiện không tốt 

chấm 0 điểm) 

4   

 - Có quy chế, quy định tiếp công dân. 1   

 - Bố trí phòng tiếp công dân thuận lợi, thoáng mát, lịch sự. 1   

 - Có thông báo công khai lịch tiếp công dân. 1   

 - Tổ chức tiếp công dân đúng quy định. 1   

4 Đặt hòm thư góp ý và xử lý ý kiến đóng góp. 4   

 - Hòm thư đặt nơi thuận lợi, phù hợp. (Không có chấm 0 điểm) 2   

 - Có xử lý ý kiến đóng góp của công dân (hoặc không có ý kiến đóng 

góp của công dân). 

2   

 - Có ý kiến góp ý nhưng không xử lý. 0   

5 Giải quyết, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của 

công dân. (Chỉ chấm 01 nội dung). (Nếu không có đơn thư được chấm 

điểm tối đa). 

5   

 - Giải quyết, xử lý đạt trên 85% đơn thư. 5   

 - Giải quyết, xử lý đạt từ 70% đến dưới 85% đơn thư. 2   



 5 

Số 

TT NỘI DUNG 

Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

chấm 

Văn bản, 

Thông tin 

chứng minh 

 - Giải quyết, xử lý đạt dưới 70% đơn thư. 0   

IV Vai trò của Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân cơ quan, đơn vị (3 

tiêu chí) 

10   

1 Công đoàn thực hiện giám sát việc thực hiện dân chủ theo chức năng 

(Nội dung nào không thực hiện chấm 0 điểm) 

3   

 - Có Kế hoạch giám sát hoặc lồng ghép nội dung giám sát vào Kế hoạch 

hoạt động năm. 

1   

 - Có thực hiện giám sát. 1   

 - Có ban hành Báo cáo, Thông báo kết luận giám sát. 1   

2 Công đoàn tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị.  3   

 - Có tổ chức góp ý (có nội dung cụ thể).  3   

 - Không có tổ chức góp ý. 0   

3 Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (Trường hợp không bắt buộc 

thành lập Ban Thanh tra nhân dân thì chấm điểm tối đa). 
4 

  

 - Có xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm (Không có chấm 

0 điểm). 
2 

  

  - Có tổ chức kiểm tra, giám sát; ban hành Báo cáo, Thông báo kết luận 

kiểm tra, giám sát (Không có chấm 0 điểm). 
2 

  

V Tác động của thực hiện Quy chế dân chủ (2 tiêu chí) 10   

1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. (Chỉ chấm 01 nội 

dung). 
6 

  

 - Hoàn thành đạt hoặc vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 6   

 - Hoàn thành từ 90% đến dưới 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ. 4   

 - Hoàn thành từ 60% đến dưới 90%. 2   

 - Hoàn thành dưới 60%. 0   

2 Xây dựng cơ quan, đơn vị (Chỉ chấm 01 nội dung.) 4   

 - Giữ gìn tốt đoàn kết nội bộ; không để xảy ra sai phạm trong công tác 

điều hành và thực thi công vụ; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo CB, 

CC, VC, người lao động trong cơ quan liên quan đến hoạt động công 

vụ, đạo đức, lối sống.  

4   

 - Có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến đoàn kết nội bộ, 

trách nhiệm hoạt động công vụ, đạo đức, lối sống của CB, CC, VC, 

người lao động trong cơ quan đã được cơ quan xử lý kịp thời, tạo được 

sự đồng thuận, thống nhất trong nội bộ. 

2   

 - Có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến đoàn kết nội bộ, 

trách nhiệm hoạt động công vụ, đạo đức, lối sống của CB, CC, VC, 

1   
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Số 

TT NỘI DUNG 

Điểm 

chuẩn 

Điểm 

tự 

chấm 

Văn bản, 

Thông tin 

chứng minh 

người lao động trong cơ quan nhưng chậm xử lý, tạo dư luận không tốt 

trong nội bộ. 

 - Nội bộ mất đoàn kết đã được kết luận bằng văn bản. 0   

 Tổng cộng 100   

 Tự xếp loại:  TỐT   

* Mức xếp loại 
 

- Xếp loại Tốt: Từ 90 - 100 điểm và không có tiêu chí bị điểm 0. 
 
- Xếp loại Khá: Từ 70 - 89 điểm, hoặc có 2 tiêu chí bị điểm 0 (trừ Tiêu chí 6 Mục 

II, Tiêu chí 2 Mục V). 
 
- Xếp loại Trung bình: Từ 50 - 69 điểm, hoặc có từ 3 tiêu chí trở lên bị điểm 0 (trừ 

Tiêu chí 6 Mục II, Tiêu chí 2 Mục V), hoặc có CB, CC, VC người lao động vi phạm 

pháp luật, quy chế, quy định của đơn vị đã có quyết định xử lý (trừ trường hợp do cơ 

quan, đơn vị tự phát hiện, xử lý). 
 
- Xếp loại Yếu: Dưới 50 điểm, hoặc Tiêu chí 6 Mục II, Tiêu chí 2 Mục V bị điểm 0, 

hoặc đơn vị có xảy ra tham nhũng, có CB, CC, VC, người lao động có hành vi tham 

nhũng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận, xử lý. 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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